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“Tỷ-kheo Sati, con củ   g     á    á    ô g   ững xuyên tạ  T  vì  ã tự ch p thủ 

sai lạc, còn tự pháp hoại mình và tạo nên nhiều tổ   ứ   và     vậy sẽ       n b t 

hạ   và   u   ổ lâu dài cho kẻ mê m    ”   

  

                               T -kheo Sati                                        

                                L        u           

 

                                                 

 

Vô minh Hành Thức => Danh Sắc =>Lục căn =>Xúc=>Thọ   T   g  

 à    T ứ     Ái=> Thủ => Hữu=> Sanh=> Lão tử 

 

Danh là tên g i khác c a t p h p: Thọ  T  ng, Hành, Thức        y, Danh-Sắc là 

Ngũ uẩn. 

 

1.           ạ   Vô minh Hành Thức => Danh Sắc 

 

Xu           m là Vô Minh Hành                th  hóa b       n g i ). Lúc 

     n nhiên là ph i có s  hi n di n c a Thức                 Thức có m t   b t k  

khi nào có Thọ  T  ng, Hành                           Danh Sắc  

 

   Thức có m t   b t k  khi nào có Thọ  T  ng, Hành  – cho nên, thi         Thức 

            ph i là thần thức     t                                 u truy n th ng. 

V y thì Thức c a thai nhi có khi nào ? Có cùng lúc v i Thọ  T  ng, Hành khi Lục 

 ă  ti p xúc v i Lục trần. Khi m          i, Thức          Thọ  T  ng, Hành 

c a mộ    a tr  là h t s c gi                   
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                                                ộ            

 

“Nà   á  Tỷ-kheo, có ba sự hòa hợp mà m t bào thai thành hình:  

 

            ẹ có giao hợ  và  g  i mẹ không trong th i có thể thụ t     và   ơ g 

 m ( gandhabba ) không hiện tiề       vậy bào thai không thể thành hình.  

 

           và  ẹ có giao hợ   và  g  i mẹ trong th i có thể thụ t         g 

  ơ g  m ( gandhabba ) không hiện tiề       vậy bào thai không thể thành hình.  

 

Và này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có giao hợ   và  g  i mẹ trong th i có thể thụ 

t     và   ơ g  m ( gandhabba )có hiện tiền; có ba sự hòa hợ      vậy, thì bào 

thai mới thành hình”. 

 

2.                      

 

Lục căn =>Xúc=>Thọ   T   g   à    T ứ     Ái=> Thủ => Hữu=> 

Sanh=> Lão tử. 

 

Rồi này các Tỷ-  eo   g  i mẹ tro g   í         i tháng mang bào thai  y, với 

sự lo âu lớ   ối với gánh nặng  y. Rồi này các Tỷ-  eo  s u   í         i tháng, 

 g  i mẹ s     ẻ với sự lo âu lớ   ối với gánh nặng     K    ã s      g  i mẹ 

nuôi ( hài nhi  y ) với máu của mình. Này các Tỷ-kheo, trong luật của bậc Thánh, 

sữa của bà mẹ   ợc xem là máu.  

 

Này các Tỷ-  eo   ứa trẻ  y, sau khi lớ  l    s u      á   ă   ã t uần thụ     ơ  

vơ    ữ g trò   ơ   à     o  á   ứa trẻ      với cái cày nhỏ    ơ    ă g    ơ  

nh y l n   ào    ơ    o g   ó g    ơ  vớ   ồ  o g  ằ g lá    ơ  xe  o     ơ  

cung nhỏ.  

Này các Tỷ-  eo   ứa trẻ sau khi lớ  l    s u      á   ă     ục căn   do mắt nhận 

thứ     ợc thuần thục, thọ     g  ầ   ủ  ă   ó   ục lạc              

+ Các sắc do mắt nhận thức, sắc này kh  ái, kh  hỷ, kh  lạc, kh  ý, kích thích lòng 

dục, h p dẫn ;  

+ Các ti ng do tai nhận thức, thanh này kh  ái, kh  hỷ, kh  lạc, kh  ý, kích thích 

lòng dục, h p dẫn ; 

+ Cá    ơ g  o  ũ    ận thứ     ơ g  à      ái, kh  hỷ, kh  lạc, kh  ý, kích 

thích lòng dục, h p dẫn ; 
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+ Các vị  o l ỡi nhận thứ   vị  à      ái, kh  hỷ, kh  lạc, kh  ý, kích thích lòng 

dục, h p dẫn ; 

+ Các xúc do thân c m xúc; các xúc này kh  ái, kh  hỷ, kh  lạc, kh  ý, kích thích 

lòng dục. 

 

Khi th y sắc bằng mắt   g     ó t    á   ối với sắ   ẹ    g     ó g ét  ỏ  ối với 

sắc x u   g     ó sống niệm không an trú trên thân, với m t tâm nhỏ mọ   Ng  i 

 ó   ô g     t ật tuệ tri tâm gi i thoát, tuệ gi i thoát, chính nh  chúng mà các ác 

b t thiện pháp củ   g     ó   ợc trừ diệt, không  ó    tà    

 

N   vậ    ối diện vớ  t     sơ   t uận, nghịch ) có c m thọ nào kh i lên: lạc thọ, 

khổ thọ, hay b t khổ b t lạc thọ   g     ó tù   ỷ   o    g      t    tr ớc thọ  y. 

Vì tùy hỷ   o    g      t    tr ớc c m thọ  y, nên dục sanh hỷ, có tâm dục hỷ  ối 

với những c m thọ  y, nên dục hỷ sanh, có tâm dục hỷ  ối với những c m thọ  y, 

tức là ch p thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên sanh sinh kh i; do 

duyên sanh nên già, chết, sầu, bi, khổ   u   ão  s      

N   vậy là sự tập kh i của toàn b  khổ uẩn này.  

 

Khái ni m Xúc                       Lục xúc – do Lụ   ă  ( c a S c ) ti p xúc v i 

Lục trần. Khái ni m Thọ              này, lạ             Thọ  T  ng, Hành, Thức. 

Và,  Ái          Tham ái th c Tham, Sân, Si.  

 

                          ạ                                                  – 

                       ủ t u  t      tr  t  ọ   

 

                         ạ                            ộ                       

                       –                                                       

       

 

              –             –            ộ                             –         

                   –                                  ạ                     

              –             –        ộ                             –             

 ộ                                                                  ạ              

                  ộ            

 

          ạ           Dụ                        tham, sân, si –                   

                              ạ                   –                                    – 

                                 

 



6 

 

                                                                             

 

Này các Tỷ-kheo, các Ông có th y sanh vật này không ? 

– Bạch Th  Tôn, có th y.  

– Này các Tỷ-kheo, các Ông có th y sự tác thành sanh vật do món ă   y không ? 

– Bạch Th  Tôn có th y. 

– Này các Tỷ-kheo, các Ông có th y, do sự  oạn diệt  á   ó  ă   y, sanh vật  y 

 ũ g  ị  oạn diệt không ? 

– Bạch Th  Tôn, có th y. 

    

– Này các Tỷ-kheo, có bố   ó  ă  g ú    o    trú  á  loà   ữu tì    ã s        

phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh.  

Th  nào là bốn ?  

Đoàn thực hoặc thô hoặc t , thứ hai là xúc thực, thứ    là t  niệm thực, và thứ t  

là thức thực.  

 

 

Tham, Sân, Si                                                                 

                            Tham, Sân, Si          

 

                                                                             ạ  

      ộ               

Vô minh Hành Thức => Danh Sắc =>Lục căn =>Xúc=>Thọ   T   g  

 à    T ứ     Ái=> Thủ => Hữu=> Sanh=> Lão tử. 

 

         ạ        

 

– Tr ớ   ã  ó : Do Hữu diệt nên Sanh diệt. Này các Tỷ-kheo, do hữu diệt nên 

sanh diệt có ph i không ? Hay          g ĩ        t   nào? 

– Bạch Th  Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt  N   vậ   ối vớ    ú g  o     g ĩ      

    là vậy: Do hữu diệt nên sanh diệt.  

 

– Tr ớ   ã  ó : Do Thủ diệt nên Hữu diệt. Này các Tỷ-kheo, do thủ diệt nên hữu 

diệt có ph i không? Hay          g ĩ        t   nào ? 

– Bạch Th  Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt  N   vậ   ối vớ    ú g  o      g ĩ      

 ây là vậy: Do thủ diệt nên hữu diệt. 

 

– Tr ớ   ã  ó : Do    diệt nên Thủ diệt. Này các Tỷ-kheo, do ái diệt nên thủ diệt 

có ph i không? Hay          g ĩ        t   nào ? 
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– Bạch Th  Tôn, do ái diệt nên thủ diệt  N   vậ   ối vớ    ú g  o     g ĩ         

là vậy: Do ái diệt nên thủ diệt.  

 

– Tr ớ   ã  ó : Do Thọ ( T   g  Hà    T ứ  ) diệt nên  i diệt. Này các Tỷ-kheo, 

do thọ diệt nên ái diệt có ph i không? Hay          g ĩ        t   nào? 

– Bạch Th  Tôn, do thọ diệt nên ái diệt  N   vậ   ối với chúng con (ng ĩ         

là vậy: Do thọ diệt nên ái diệt.  

 

– Tr ớ   ã  ó : Do Xúc diệt nên Thọ diệt. Này các Tỷ-kheo, do xúc diệt nên thọ 

diệt có ph i không ? Hay          g ĩ        t   nào ? 

– Bạch Th  Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt  N   vậ   ối vớ    ú g  o     g ĩ )       

là vậy: Do xúc diệt nên thọ diệt.  

 

– Tr ớ   ã  ó : Do Sáu nhập diệt nên Xúc diệt. Này các Tỷ-kheo, do sáu nhập 

diệt nên xúc diệt có ph i không ? Hay          g ĩ        t   nào ? 

– Bạch Th  Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt  N   vậ   ối với chúng  o    g ĩ   

      là vậy: Do sáu nhập diệt nên xúc diệt.  

 

– Tr ớ   ã  ó : Do Danh sắc diệt nên Sáu nhập diệt. Này các Tỷ-kheo, do danh 

sắc diệt nên sáu nhập diệt có ph i không ? Hay          g ĩ        t   nào ?  

– Bạch Th  Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt  N   vậ   ối với chúng con ( 

 g ĩ          là vậy: Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt.  

 

– Tr ớ   ã  ó : Do Thức diệt nên Danh sắc diệt. Này các Tỷ-kheo, do thức diệt 

nên danh sắc diệt có ph i không ? Hay          g ĩ        t   nào ? 

– Bạch Th  Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt  N   vậ   ối với chúng con, ( 

 g ĩ          là vậy: Do thức diệt nên danh sắc diệt.  

 

– Tr ớ   ã  ó : Do Hành diệt nên Thức diệt. Này các Tỷ-kheo, do hành diệt nên 

thức diệt có ph i không ? Hay          g ĩ        t   nào ? 

– Bạch Th  Tôn, do hành diệt nên thức diệt  N   vậ   ối vớ    ú g  o    g ĩ     

    là vậy: Do hành diệt nên thức diệt.  

 

– Tr ớ   ã  ó : Do Vô minh diệt nên Hành diệt. Này các Tỷ-kheo, do vô minh diệt 

nên hành diệt có ph i không ? Hay          g ĩ        t   nào ? 

– Bạch Th  Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt  N   vậ   ối vớ    ú g  o      g ĩ  

)       là vậy: Do vô minh diệt nên hành diệt. 
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       ộ                  –                                                  – 

                         ộ                   –                                   

                 

 

                    ạ                       –                                            

                                            ạ                            

 

                              –                                              

                                                                             

                                                                  ạ               

cao. 

 

                                                            ụ   ă                   

                     ụ  trầ                                       –               Thọ-

T ứ    T   g-T ứ     à  -T ứ            ộ                                      

                                  t  ệ        t t  ệ                              

                                    –                 Quá  T   tr   t          

 ạ .  

                t     t  ệ  –                                  ạ              

 ộ                                                   ộ                             

       ạ   ạ                           ộ           lạ  t ọ                ạ   

                                                                                  

         lạ  t ọ        vô t    g               lạ  t ọ        vô t    g          

                                                       “ ó là v ệ       là ”  

 

      Đạ                               ạ           lạ  t ọ                     

                    

         "Ta bi t, trong khi phụ thân Ta, thu c giòng Sakka ( Thích-ca      g  à  

và T     g  gồ    ới bóng mát cây diêm-phù- ề ( jambu ), Ta ly dục, ly pháp b t 

thiện chứng và trú Thiền thứ nh t, m t trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có 

tứ"  K      trú     vậ   T   g ĩ: " ạo l  này có thể       n giác ng    ă g ?" Và 

này Saccaka, ti p theo ý niệm  y, ý thức này kh   l    ơ  T : "    là  ạo l      

  n giác ng ". Này Saccaka, rồ  T  su   g ĩ: "T   ó sợ   ă g lạc thọ này, m t lạc 

thọ ly dục, ly pháp b t thiện ?" Này Aggivessana, rồ  T  su   g ĩ: "T    ô g sợ 

lạc thọ này, m t lạc thọ ly dục, ly pháp b t thiện". 

 

                            lạc thọ do ly dục, ly pháp b t thiện       ạ            

                                  ạ                chứng và trú Thiền thứ t  , lạ  

t ọ                      –         không lạ   không   ổ    
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     ạ                 ạ        

“            có c m thọ nào kh i lên: lạc thọ, khổ thọ, hay b t khổ b t lạc thọ; vị 

 y không tùy hỷ    ô g  o    g        ô g t    tr ớc thọ  y. Vì vị  y không tùy 

hỷ    ô g  o    g        ô g t    tr ớc thọ  y, n u có dục hỷ  ào  ối với các 

c m thọ, dục hỷ      ợc trừ diệt. Do dục hỷ của vị  y diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt 

nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, 

 u   ão  iệt  N   vậy là sự  oạn diệt của toàn b  khổ uẩ   à ”  

 

         Đạ       Đ ạ                                                          

Duyên (    N     u    ).  

                                           Tậ    ổ                               

                            D ệt   ổ      –  ạ                            Tứ T á   

                       ạ     K ổ   :                      ạo   :               

                                    ). 

 

             ạ              ộ   

 

             ạ       chứng và trú Thiền thứ    t  t ứ      t ứ     Do Dụ          

                                     ạ                                         

              Tham, Sân, Si – nên                                        lạ  t ọ 

                                          ạ         

 

Đ                                                      

                 ạ                    lạ  t ọ       ạ  – s          ạ              

      ộ                        –                  ạ                       

 

 

( Trích từ “K    Tru g B  Chú Gi  ” – Tập M t ) 
 


